HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 11 TỰ ÔN TẬP 

BÀI: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939 – 1945)
Mục đích: Giúp HS củng cố lại kiến thức về các cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM.
I. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.

1. Nguyên nhân sâu xa:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, một trật tự thế giới mới được thiết lập theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn. Trong trật tự đó, các nước Anh, Pháp, Mĩ chiếm ưu thế khiến cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc (thắng trận và bại trận, giữa các nước thắng trận với nhau) tiếp tục nảy sinh và ngày càng gay gắt. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã đẩy mâu thuẫn giữa các nước đế quốc lên đỉnh cao, đe dọa nền hòa bình mong manh của thế giới

2. Nguyên nhân trực tiếp:

 Chiến tranh thế giới thứ hai:


Trong những năm 30 chủ nghĩa phát xít hình thành ở Đức, Italia, Nhật Bản, các nước này đã liên kết với nhau hình lên liên minh phát xít – được gọi là phe Trục. Khối này tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động quân sự gây chiến tranh xâm lược khác nhau trên thế giới: Nhật chiếm vùng Đông Bắc- Trung Quốc (1931) và đến năm 1937 thì mở rộng xâm lược trên toàn lãnh thổ Trung Quốc; Italia xâm lược Ê-ti-ô-pi-a (1935) cùng với Đức tham chiến ở TBN…


Đặc biệt sau khi lên cầm quyền, Hítle ngang nhiên xé bỏ Hòa ước Vécxai hướng tới thành lập một nước “Đại Đức” bao gồm tất cả các lãnh thổ có dân cư Đức sinh sống ở châu Âu.

Trong bối cảnh đó, Liên Xô coi CNPX là kẻ thù nguy hiểm nhất, chủ trương hợp tác với các nước TB Anh, Pháp để chống PX và nguy cơ chiến tranh, kiên quyết đứng về phía các nước bị CNPX xâm lược.

 Các nước Anh, Pháp một mặt muốn duy trì một trật tự thế giới có lợi cho mình, mặt khác  xem Liên Xô là kẻ thù cần phải tiêu diệt, vì vậy họ không thành thật hợp tác với Liên Xô để cùng chống CNPX, ngược lại họ thực hiện chính sách nhượng bộ phe phát xít hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. Còn giới cầm quyền Mĩ với đạo luật trung lập thực hiện chính sách không can thiệp vào các sự kiện bên ngoài châu Mĩ. Đỉnh cao của chính sách này là việc Anh, Pháp kí hiệp ước Muyních (9/1938) trao vùng Xuyđét của Tiệp Khắc cho Đức, đổi lại Đức cam kết chấm dứt mọi cuộc tôn tính ở Châu Âu.

Sau khi chiếm Áo (3/1938), Xuy-đét, Đức thôn tính toàn bộ Tiệp Khắc. Không dừng lại ở đó Hítle bắt đầu gây hấn và ráo riết chuẩn bị chiến tranh với Ba Lan.

Như vậy, sau chiến tranh thế giới thứ nhất một trật tự thế giới mới được hình thành theo hệ thống Hòa ước Vécxai – Oasinhtơn. Chính sự phân chia và phát triển không đều đã khiến cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng gay gắt, đe dọa nền hòa bình mong manh của thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) bùng nổ đã đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, sự xuất hiện của CNPX cùng với việc tăng cường chạy đua vũ trang, đẩy mạnh xâm lược ở nhiều khu vực trên thế giới. Cùng với chính sách dung dưỡng, nhượng bộ phe phát xít của Anh – Pháp – Mĩ đã tạo điều kiện cho phe phát xít gây ra chiến tranh. Có thể nói Anh, Pháp, Mĩ phải chịu một phần trách nhiệm trong việc để cho chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

II. DIỄN BIẾN CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI:

1. Giai đoạn thứ nhất: Chiến tranh bùng nổ và lan rộng khắp thế giới (9/1939  -12/ 1941)
-Tháng 1/9/1939, Đức tấn công Ba Lan. 3/9/1939 Anh, Pháp buộc phải tuyên chiến với Đức. →CTTG II bùng nổ. Đức tấn công và thôn tính hầu hết các nước châu Âu (6/1941).  

Hiệp ước Tam cường được kí kết (9/1940) công khai về việc phân chia thế giới. 

Từ 9/1940, Đức và Italia tấn công và đánh chiếm hầu hết các nước ở Bắc Phi.

Như vậy, đến giữa 1941 phe phát xít đã thống trị phần lớn châu Âu, Bắc Phi và chuẩn bị tấn công Liên Xô. Từ cuối 1940 nước Đức đã thông qua kế hoạch tấn công Liên Xô với chiến thuật “chiến tranh chớp nhoáng”, đánh nhanh thắng nhanh. Rạng sáng 22/6/1941, với một lực lượng hùng hậu cùng với trang thiết bị hiện đại cùng với yếu tố bất ngờ Đức tấn công và nhanh chóng tiến sâu vào lãnh thổ của Liên Xô theo ba hướng.

Ở châu Á – TBD, Nhật bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng (12/1941). Mĩ tuyên chiến với Nhật, Đức, I-ta-li-a. Chiến tranh lan rộng ra toàn thế giới.

2. Giai đoạn thứ hai: Thắng lợi của Liên Xô và phe Đồng minh chống phát xít. Chiến tranh kết thúc (12/1941 – 8/1945).


- Chiến thắng Mátxcơva (12/1941).

Từ cuối 1940 nước Đức đã thông qua kế hoạch tấn công Liên Xô với chiến thuật “chiến tranh chớp nhoáng”, đánh nhanh thắng nhanh. Rạng sáng 22/6/1941, với một lực lượng hùng hậu cùng với trang thiết bị hiện đại cùng với yếu tố bất ngờ Đức tấn công và nhanh chóng tiến sâu vào lãnh thổ của Liên Xô theo ba hướng. Lần đầu tiên, quân Đức vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân Liên Xô. Đến 12/1941, Hồng quân LX phản công quyết liệt đẩy lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ thủ đô Mát-xcơ-va. Chiến thắng Mátxcơva đã làm phá sản Chiến lược "Chiến tranh chớp nhoáng" của Đức.

 - Khối Đồng minh chống phát xít hình thành (1/1942).

Hành động xâm lược của phát xít thúc đẩy các quốc gia liên minh chống kẻ thù chung. Mĩ, Anh hợp tác cùng Liên Xô chống phát xít. Sự tham chiến của Liên Xô trong cuộc chiến tranh đã làm cho tính chất của cuộc chiến tranh thay đổi, từ cuộc chiến tranh đế quốc trở thành cuộc chiến tranh của các lực lượng dân chủ, tiến bộ chống chủ nghĩa phát xít. Khối Đồng minh chống phát xít hình thành (1/1942).
- Chiến thắng Xtalingrat (2/1943).

Sau thất bại ở Mátxcơva, quân Đức chuyển mũi nhọn tấn công xuống phía nam, mục tiêu chủ yếu là đánh chiếm Xtalingrat, nhưng thất bại.

 Từ tháng 11/1942 đến 2/1943, Hồng quân Liên Xô phản công và giành thắng lợi lớn ở Xta-lin-grat, tạo ra bước ngoặt, làm xoay chuyển của cuộc chiến tranh thế giới, kể từ đây LX và phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận.

Tiếp đó, Hồng quân LX đã nhanh chóng bẻ gãy cuộc phản công của quân Đức tại vòng cung Cuốc-xcơ, loại khỏi vòng chiến đấu 50 vạn quân chủ lực. Đến tháng 6/1944 giải phóng phần lớn lãnh thổ LX.

- Mặt trận Bắc Phi. Từ tháng 3 - 5/1943 Anh, Mĩ phối hợp phản công quét sạch liên quân Đức - Italia khỏi châu Phi.
   -  Phát Xít Đức bị tiêu diệt

 Phối hợp với Hồng quân LX, liên quân Đồng minh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu (6/1944),  tiến vào giải phóng Pháp, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua, chuẩn bị tấn công Đức.

 Đầu 1945, quân Đồng minh tấn công Đức từ mặt trận phía Tây; Hồng quân Liên Xô tấn công Béclin. Đến 5/1945 Đức đầu hàng không điều kiện, chiến tranh chấm dứt ở châu Âu.


 - Nhật Bản đầu hàng. Chiến tranh kết thúc. 

Tháng 8/1942 -  1/1943 Mĩ chuyển sang phản công và chiếm lại hầu hết các đảo của Nhật ở TBD. Tiếp đó, đánh chiếm Miến Điện, quần đảo Philíppin. 

 Ngày 8/8/1945 Liên Xô tấn công đạo quân Quan Đông Nhật ở Mãn Châu.

Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hirôsima (6/8/1945) Nagaxaki (9/8/1945)

Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng không điều kiện. CTTG II kết thúc.

III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI.

1.  Kết cục.
Gây nên những tổn thất to lớn về người và của.


   Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít Đức, Italia và Nhật Bản. Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống CNPX

Chiến tranh thứ hai kết thúc dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.

2. Tính chất.

Giai đoạn 1là các cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.

Từ khi Liên Xô tham chiến đã làm cho tính chất của cuộc chiến tranh thay đổi, từ cuộc chiến tranh đế quốc trở thành cuộc chiến tranh của các lực lượng dân chủ, tiến bộ chống chủ nghĩa phát xít.

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
PHẦN I- TRẮC NGHIỆM

Nhận biết

Câu 1: Chủ trương của Liên xô với các nước tư bản sau khi Đức , Italia, Nhật hình thành liên minh phát xít là

A. liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít.

B. đối đầu với các nước tư bản Anh, Pháp .

C. hợp tác chặt chẽ với các nước Anh, Pháp trên mọi lĩnh vực.

D. thực hiện chính sách trung lập.

Câu 2: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào thời gian nào?

A. 9/5/1939

B. 1/9/1939

C. 1/8/1939

D. 15/ 8/1939   

 Câu 3: Phát xít Đức tấn công Liên Xô vào ngày 

 A. 9/5/1941

 B. 1/9/1939

 C. 22/6/1941

 D. 26/2/1941    

 Câu 4: Phát xít Đức kí văn bản đầu hàng Đồng Minh không điều kiện vào ngày

 A. 26/ 2/1943                                                       

 B. 1/9/1945

 C.  22/6/1945

 D. 9/5/1945

Câu 5: Trong chiến tranh thế giới hai,thành phố nào được mệnh danh là “nút sống “ của Liên Xô?

A. Xta-lin-grat.

B. Mat-xcơ-va

C. Lê-nin-grát.

D.  Ki-ép.  

Câu 6:  Lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là

A.  Liên xô, Anh, Pháp

B.  Anh ,Mỹ, Pháp.

C.  Anh ,Mỹ ,Liên xô.

D.  Anh, Mỹ , Liên xô, Pháp.  

Câu 7: Chiến thắng nào của Liên Xô đã làm phá sản chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Hít le?

A. Chiến thắng Xta-lin-gơ-rat.

B. Chiến thắng vòng cung Cuốc-xcơ.

C. Chiến thắng Lê nin grat. 

D. Chiến thắng Mát-xcơ-va.

Câu 8: Ngày 1/1/1942 khối Đồng minh chống phát xít được thành lập ở Oa-sinh-tơn gồm có

A.  26 nước.

B.  27 nước. 

C. 28 nước.

D. 29 nước.   

Câu 9: Ý nào sau đây không có trong nội dung hội nghị Ianta (2/1945)?

A. Phân chia khu vực chiếm đóng ở nước Đức và châu Âu.

B. thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít và thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.

C. Để giải quyết vấn đề sau chiến tranh ở châu Âu và tiêu diệt phát xít Nhật.  

D. Tổ chức lại trật tự thế giới khi chiến tranh kết thúc.

Câu 10: Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ 2 làm

A. hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết,90 triệu người bị tàn phế…

B. hơn 100 quốc gia với 1600 triệu người bị lôi cuốn vào vòng chiến và khoảng 80 triệu người chết, hơn 100 triệu người bị tàn phế…

C. hơn 90 quốc gia với 1700 triệu người bị lôi cuốn vào vòng chiến,khoảng 80 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế….

D. hơn 60 quốc gia với 1700 triệu người bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 80 triệu người bị tàn phế …. 

Phần thông hiểu

Câu 1: Nhân tố tác động trực tiếp đến sự bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 2 là gì?

A. Mâu thuẩn các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

B. Quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản.

C. Hệ quả của trật tự Véc xai – Oasinhtơn.

D. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.

Câu 2: Chính phủ Anh, Pháp chủ trương nhượng bộ phát xít nhằm mục đích gì?

A. Muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

B. Để giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình. 

C. Tạo điều kiện phe phát xít hoạt động,  đẩy mạnh chiến tranh xâm lược.

D. Thực hiện đạo luật trung lập.

Câu 3: Quan hệ Mĩ – Nhật trở nên căng thẳng ở sự kiện nào trong chiến tranh thế giới thứ 2?

A. Nhật xâm lược Đông Nam Á.

B. Nhật xâm lược Đông Dương.

C. Nhật tấn công hạm đội của Mĩ ở Thái Bình Dương.

D. Nhật chiếm Philippin là thuộc địa của Mĩ.

Câu 4: Sau khi Đức tấn công Ba Lan, thái độ Anh – Pháp như thế nào?

A. Kêu gọi Đức đình chiến, đưa quân bảo vệ Ba Lan.

B. Điều quân sang Ba Lan hỗ trợ, và liên kết với Liên Xô.

C. Kêu gọi Liên Xô hợp tác và tuyên chiến với Đức.

D. Tuyên chiến với Đức nhưng không có hành động chi viện cho Ba Lan.

Câu 5: Các nước phát xít sau khi hình thành liên minh đã có hành động gì? 

A.Tăng cường các hoạt động quân sự, gây chiến tranh xâm lược ở nhiều nơi trên thế giới.

B. Đầu tư vốn vào nhiều nơi trên thế giới thu lợi nhuận.

C. Tăng cường trang bị vũ khí cho quân đội  để chuẩn bị chiến tranh.

D. Ra sức phát triển các loại vũ khí mới để chuẩn bị gây chiến tranh.

Câu 6: Chiến thắng Xta-lin-grát có ý nghĩa gì?

A. Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô.

B. Tạo bước ngoặt của chiến tranh.

C. Thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự Liên Xô.

D. Phát xít Đức phải đầu hàng Đồng minh. 

Câu 7: Đỉnh cao sự nhân nhượng của Anh – Pháp đối với phe phát xít thể hiện qua sự kiện nào? 

A. Hội nghị Muy-Ních.

B. Không chi viện Ba Lan khi bị Đức tấn công.

C. Từ chối hợp tác với Liên Xô.

D. Làm ngơ trước hành động xâm lược của phe phát xít.

Câu 8: Âm mưu sâu xa của Mĩ khi ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2?

A. Thử nghiệm vũ khí nguyên tử.

B. Buộc phát xít  Nhật nhanh chóng đầu hàng.

C. Khẳng định sức mạnh và tiềm lực quân sự của Mĩ.

D. Thể hiện vai trò của Mĩ trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu 9: Sự kiện nào trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 đã tác động trực tiếp đến  cách mạng tháng 8/1945 ở Việt Nam?

A. Nhật đầu hàng quân đồng minh không điều kiện.

B. Đức tấn công Liên Xô.

C. Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập.

D. Nước Pháp được giải phóng khỏi ách phát xít.

Câu 10:  Nước Pháp bị phát xít Đức đánh bại chỉ sau 6 tuần lễ là do

A. Pháp có đường biên giới sát với Đức.

B. Phát xít Đức quá mạnh.

C. sự ảo tưởng và chủ quan của nước Pháp.

D. nước Pháp đang khủng hoảng.

Phần vận dụng

Câu 1:  Điểm giống nhau giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa tham chiến.

B. Quy mô của hai cuộc chiến tranh giống nhau.

C. Hậu quả của chiến tranh nặng nề như nhau.

D. Đều bắt nguồn từ mâu thuẩn giữa các nước tư bản.

Câu 2: Điểm khác biệt trong quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai và Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên Xô.

B. Lợi dụng chiến tranh đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

C. Mâu thuẩn giữa hai khối đế quốc về vấn đề thuộc địa .

D. Bắt nguồn từ mâu thuẩn giữa các nước tư bản với chủ nghĩa phát xít.

    Câu 3: 

            Nguyên nhân nào khiến chính phủ Anh, Mĩ đã phải dần thay đổi thái độ bắt tay với Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít?

A.  Liên Xô là một cường quốc lớn

B.  Liên Xô tham chiến nhận được sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

C. Phe phát xít chuẩn bị tấn công Anh và Mĩ

D.  Anh, Mĩ đã nhận ra sai lầm của mình trong đường lối đối ngoại trước đây.

PHẦN II: CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1: Trình bày con đường dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Câu 2: Nêu tính chất và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Câu 3: Tại sao nói việc Liên Xô tham chiến đã làm thay đổi căn bản tính chất, cục diện của cuộc chiến tranh?

Câu 4 : Từ hậu quả của hai cuộc chiến tranh, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?

Câu 5: Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động đến tình hình Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 như thế nào?

Câu 6: Có nhận định cho rằng, kẻ tội phạm châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ hai là chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật Bản. Nhưng các nước Anh, Pháp, Mĩ cũng phải chịu trách nhiệm một phần về sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Ý kiến của anh (chị) về nhận định trên?

HẾT
